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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TÂY NINH 

TỈNH TÂY NINH 

 

    Bản án số:125/2024/HS-ST
 

    Ngày 29.10.2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Bình. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Tấn Phát 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hoài Thanh - là Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Trương Đức Hoàng - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 118/2024/TLST-HS 

ngày 04 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

120/2024/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo: 

         Phạm Văn L, sinh năm 1985; nơi sinh: tỉnh Tây Ninh; nơi cư tr : Ấp Trường 

Ph, xã Trường T, thị xã HT, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn 

hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao đài; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Phạm Văn C (sống) và bà Nguyễn Thị M (sống); vợ: Võ Thị Tuyết A, con 

có 02 người lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền sự, tiền án: Chưa 

có, bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư tr ; bị cáo có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào l c 23 giờ 45 ph t ngày 28/7/2024, tại đường ĐBP thuộc khu phố Ninh T, 

phường Ninh S, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Công an thành phố Tây Ninh 

tuần tra phát hiện bị cáo Phạm Văn L điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95B1-

091.05 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên 

baga trước của xe có một t i lưới màu xanh bên trong chứa một cá thể động vật xác 

định là tê tê, trọng lượng 3,640 kg nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang. 

* Kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực động vật số 16 ngày 29/7/2024 của 

Viện Sinh thái học miền Nam trực thuộc Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, kết luận: 
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- Cá thể động vật trong tập ảnh được trưng cầu giám định là Tê Tê java, loài 

động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. 

- Tên khoa học: Manis javanica Desmarest, 1822. 

- Tên phổ thông: Tê tê java, Tê tê gia va. 

- Sách đỏ Việt Nam: EN – Nguy cấp. 

- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP: Nhóm I - IB. 

- Nghị định 160/2013/NĐ-CP: Phụ lục I. 

- Công ước CITES: Phụ lục I. 

Kết quả điều tra chứng minh được: 

Vào khoảng hơn 22 giờ ngày 28/7/2024, Phạm Văn L điều khiển xe mô tô biển 

kiểm soát 95B1-091.05 từ nhà lên khu vực Núi Bà Đen đi bắt ốc. Trong lúc bắt ốc 

tại vị trí thuộc khu phố NB, phường NS, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nằm 

ngoài ranh giới quy hoạch rừng đặc dụng được giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc 

gia N i Bà Đen quản lý), L phát hiện một cá thể động vật thân có vảy sừng xếp 

chồng lên nhau như vảy cá màu nâu bên lề đường giống tê tê nên L bắt bỏ vào túi 

lưới xanh để trên baga mang về nhà. Khi đến đường ĐBP đoạn thuộc khu phố NT, 

phường NS, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thì bị phát hiện bắt giữ. 

       Tại bản cáo trạng số: 117 /CT-VKSTPTN ngày 03 tháng 10 năm 2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã truy tố Phạm Văn L về tội 

“ Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” Theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Hình sự. 

        Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, trong phần 

tranh luận đã giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Phạm Văn L về tội “ Vi phạm quy 

định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 244 , điểm s khoản 1,2 Điều 51Bộ luật Hình sự, xử phạt 

bị cáo Phạm Văn L từ 12 tháng đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách từ 24 đến 30 tháng . 

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định của pháp 

luật. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

         [2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Phạm Văn L 
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đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã truy tố, 

bị cáo khai nhận: Vào khoảng 22 giờ ngày 28/7/2024, bị cáo điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát 95B1-091.05 từ nhà lên khu vực Núi Bà Đen đi bắt ốc. Trong lúc bắt 

ốc tại vị trí thuộc khu phố NB, phường N S, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(nằm ngoài ranh giới quy hoạch rừng đặc dụng được giao Ban Quản lý Khu du lịch 

quốc gia N i Bà Đen quản lý), bị cáo phát hiện một cá thể động vật thân có vảy 

sừng xếp chồng lên nhau như vảy cá màu nâu bên lề đường giống tê tê nên bị cáo 

bắt bỏ vào túi lưới xanh để trên baga mang về nhà. Khi đến đường ĐBP thuộc khu 

phố NT, phường NS, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thì bị phát hiện bắt giữ, xét 

lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như vật 

chứng đã thu giữ, kết luận giám định và phù hợp với lời khai của người chứng kiến 

đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” Theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Xét tính chất mức độ do hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra là nguy hiểm cho 

xã hội, đã trực tiếp xâm phạm vào các quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy 

cấp, quý hiếm, xâm phạm đến quy định của nhà nước trong việc bảo vệ hệ cân bằng 

sinh thái và đa dạng sinh học của các loài động vật nguy cấp, quý hiếm trong môi 

trường sinh thái. Do đó cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt có xem xét tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có 

nhiều hoạt động tích cực trong việc hỗ trợ cơ quan điều tra tìm kiếm, vận chuyển các 

tử thi phục vụ hoạt động tố tụng, giải quyết các tin báo về tội phạm chết người 

không rõ nguyên nhân xảy ra trên khu vực n i Bà Đen và tích cực tự nguyện tham 

gia cùng Ban quản lý khu du lịch Quốc gia N i Bà Đen thực hiện công tác phòng 

cháy chữa cháy rừng, có xác nhận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Tây Ninh và xác nhận của Ban quản lý khu du lịch Quốc gia N i Bà Đen tỉnh Tây 

Ninh, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có xác 

nhận của chính quyền địa phương là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, 

2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Tình tiết tăng nặng: Không có 

Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Cho đến thời điểm bị cáo phạm tội bị cáo 

chưa có tiền án, tiền sự nên cần xem xét cho bị cáo khi quyết định hình phạt. 

Bị cáo L có nơi thường tr  cụ thể rõ ràng, có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, thỏa mãn các điều kiện cho người bị kết án phạt 

tù được hưởng án treo theo quy định tại các khoản 1, 2 , 3 ,4 , 5 Điều 2 Nghị quyết 

số: 02/2018/ NQ- HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo và Nghị quyết số 

01/2022/NQ- HĐTP ngày 15.4.2022 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 
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02/2018/ NQ- HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, nên không cần thiết áp dụng hình phạt tù giam cho bị cáo hưởng án treo, ấn 

định thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục phòng ngừa.  

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về vật chứng:  

- 01 (một) đèn pin màu vàng. 

Là tang vật trong vụ án cần tịch thu tiêu hủy. 

Trả lại cho bị cáo 01 xe mô tô biển số 95B1-091.05, số khung 

RLGSC10LHDH011432, số máy VMSACDH011432, xe đã qua sử dụng.  

- 01 cá thể Tê tê java tên khoa học Manis javanica, nhóm IB còn sống trọng 

lượng 3,64 ký đã thả về vườn quốc gia Lò Gò –Xa Mát. 

 [4] Trong phần luận tội, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều 

luật, tội danh đối với bị cáo là có căn cứ. 

        [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

          Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn L phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý, hiếm” 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 244, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn L 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 29.10.2024.  

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Trường T, thị xã HT, tỉnh Tây Ninh giám 

sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo L thay đổi địa chỉ, nơi 

cư tr  thì thực hiện theo Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2.Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

Hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) đèn pin màu vàng 

Trả lại cho bị cáo 01 xe mô tô biển số 95B1-091.05, số khung 

RLGSC10LHDH011432, số máy VMSACDH011432, xe đã qua sử dụng. 

3. Xử lý đối với tài sản bị kê biên: Xét thấy không cần thiết tiếp tục duy trì nên 

hủy bỏ Lệnh kê biên số 494/LKB ngày 30.8.2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Tây Ninh đối với thửa đất số 661, tờ bản đồ số 1, diện tích 86m
2
 

địa chỉ: ấp TP, xã TT, thị xã HT, tỉnh Tây Ninh 
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Án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự,               

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội. 

Bị cáo Phạm Văn L phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

         Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án báo cho bị cáo biết được quyền kháng 

cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.  

     Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND TP Tây Ninh; 

- THADS TP Tây Ninh; 

- Bị cáo;  

- CA TP Tây Ninh; 

- THA hình sự; 

- PV 27;                                                                                                                     

- Sở tư pháp tỉnh Tây Ninh;                                                          

- Lưu : Tập án , H/s; 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

( Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


